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Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Mẫu số B06g-QM 

Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính) 

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

QUÝ II NĂM 2017 

1. Đặc điểm hoạt động của Quỹ mở  

1.1 Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ Quỹ và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ mở 

Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (“Quỹ TCBF”) là quỹ đầu tư trái phiếu dạng mở theo Giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đại chúng số 19/GCN-UBCK ngày 08 tháng 09 năm 2015 

của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (“UBCKNN”). 

Chứng chỉ Quỹ TCBF được chào bán ra công chúng lần đầu theo Giấy chứng nhận Đăng ký 

chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu ra công chúng số 29/GCN-UBCK do UBCKNN cấp 

ngày 01 tháng 6 năm 2015. Theo quy định của Giấy chứng nhận này, Quỹ TCBF phát hành 

6.065.375 đơn vị quỹ ra công chúng với mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam/đơn vị quỹ. 

1.2 Địa chỉ liên hệ của Quỹ: 

Tầng 10, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

1.3  Những đặc điểm chính về hoạt động Quỹ mở. 

- Quy mô vốn Quỹ mở: Quỹ có vốn điều lệ đã huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ 

Quỹ lần đầu ra công chúng là 60.653.750.000 đồng Việt Nam, tương đương với 6.065.375,00 

chứng chỉ Quỹ. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017, vốn góp bằng mệnh giá của Nhà Đầu tư vào 

Quỹ là  1.459.116.212.800 đồng Việt Nam, tương đương với 145.911.621,28 chứng chỉ quỹ. 

- Mục tiêu đầu tư: Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng 

trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất 

lượng tín dụng tốt. Trong nhiều trường hợp khác biệt, việc xem xét đầu tư sẽ do Đại hội Nhà 

Đầu tư hoặc Ban Đại diện Quỹ xem xét quyết định phù hợp với thẩm quyền được quy định 

trong Điều lệ Quỹ. 

- Xác định Giá trị tài sản ròng của Quỹ  

 Ngày định giá 

Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn vị Quỹ vào một trong 

các Ngày Giao dịch. Ngày Giao dịch được xác định như sau: Ngày thứ 3 và ngày thứ 5 hàng 

tuần (tần suất giao dịch 2 lần/tuần). Ngày giao dịch không bao gồm các ngày nghỉ lễ, kể cả 

nghỉ bù theo quy định của pháp luật. 
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Xác định Giá trị tài sản ròng của Quỹ 

Giá trị tài sản ròng cho mỗi Đơn vị Quỹ bằng Giá trị tài sản ròng của Quỹ chia cho tổng số 

Đơn vị Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá. 

Giá trị tài sản ròng là tổng giá trị thị trường của các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở 

hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá. 

- Giá trị tài sản ròng được tính cho mỗi ngày giao dịch của Quỹ sẽ được làm tròn đến xuống  

Tần suất giao dịch chứng chỉ quỹ:  

Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn vị Quỹ vào một trong 

các Ngày Giao Dịch. Ngày Giao Dịch được xác định như sau: 

Ngày thứ Ba và ngày thứ Năm hàng tuần (tần suất giao dịch 2 lần /tuần). 

Ngày Giao Dịch sẽ không bao gồm các ngày nghỉ lễ, kể cả nghỉ bù theo quy định của pháp 

luật. 

Việc tăng tần suất sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ thông báo công khai tại Bản Cáo Bạch, 

công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật. Việc tăng tần suất sẽ được báo cáo Đại Hội 

Nhà Đầu Tư gần nhất kế tiếp và cập nhật trong Điều lệ của Quỹ. 

Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua và luôn đảm bảo tần 

suất giao dịch không được ít hơn hai lần trong một tháng. 

- Hạn chế đầu tư của Quỹ mở: 

Các khoản đầu tư của Quỹ sẽ được đa dạng hóa và đáp ứng được các điều kiện của Pháp Luật. 

Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc sau: 

a) Quỹ sẽ đầu tư vào các tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định 

khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài 

sản ròng trở lên. 

b) Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài sản 

quy định tại điểm a, b, d, e và f Khoản 10.1 Điều lệ Quỹ, phát hành bởi một công ty hoặc một 

nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau, trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh là 

giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại Điều 53.3 Điều Lệ Quỹ. 

c) Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng 

khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, kể cả các loại giấy tờ có giá, Công cụ 

chuyển nhượng, trái phiếu (trừ trái phiếu chính phủ), cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ phiếu 

không có quyền biểu quyết, trái phiếu chuyển đổi; 

d) Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá mười phần trăm (10%) 

tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ trái phiếu chính phủ; 

e) Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài sản 

quy định tại điểm e Khoản 10.1 Điều này; 

f) Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay 

và các khoản phải trả của quỹ không được vượt quá giá trị tài sản ròng của Quỹ; 
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g) Không được đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của các công ty đầu tư chứng 

khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam; 

h) Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm 

i) Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ quy định tại điểm a và b Khoản 10.1 được phát 

hành bởi các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt bằng văn 

bản. 

Cơ cấu đầu tư của Quỹ được phép sai lệch so với các hạn chế được đưa ra tại Khoản 10.3 

Điều lệ Quỹ, ngoại trừ điểm f,g, và h nhưng chỉ vì các lý do sau: 

a) Biến động giá trên thị trường của các tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ; 

b) Thực hiện các khoản  thanh  toán phù  hợp với Pháp Luật của Quỹ; 

c) Thực hiện các lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư;  

d) Các hoạt động sáp nhập, hợp nhất của các tổ chức phát hành các chứng khoán mà Quỹ đang 

nắm giữ; 

e) Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách Quỹ, hợp nhất Quỹ, sát nhập Quỹ mà thời 

gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập 

Quỹ;  

f) Quỹ đang trong thời gian giải thể. 

Trong trường hợp xảy ra sai lệch so với các hạn mức đầu tư, Công ty Quản Lý Quỹ sẽ điều 

chỉnh danh mục đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư như được quy định tại Khoản 10.3 

Điều lệ Quỹ trong vòng 3 (ba) tháng kể từ ngày mà sai lệch phát sinh. 

Trường hợp sai lệch là do Công ty Quản Lý Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy 

định của Pháp Luật hoặc Điều lệ Quỹ, Công ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại 

danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày phát sinh sai lệch. Trong 

trường hợp này, Công ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao 

dịch này và các tổn thất (nếu có phát sinh). Nếu phát sinh lợi nhuận, thì phải hạch toán ngay 

mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ. 

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 

2.1  Kỳ kế toán:  

Năm tài chính đầu tiên bắt đầu vào ngày 08/09/2015 và kết thúc vào ngày 31/12/2015. 

Các năm tài chính tiếp theo của Quỹ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 

12. 

2.2  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:  

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và trình bày báo cáo tài chính là đồng Việt Nam 

(“VND”).  

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

3.1   Chế độ kế toán áp dụng  
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Quỹ áp dụng Chế độ Kế toán Quỹ Đầu tư Chứng khoán ban hành theo Thông tư số 

198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và theo các chuẩn mực kế 

toán, hệ thống kế toán Việt Nam. 

3.2   Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Các báo cáo tài chính của Quỹ được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế 

toán quỹ mở quy định theo thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012, 

Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài Chính và Quy định hướng dẫn 

về việc thành lập và quản lý Quỹ mở theo thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 

2011 của Bộ Tài Chính, thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2016 sửa đổi, bổ 

sung Thông tư 183/2011/TT-BTC. 

3.3  Hình thức kế toán áp dụng  

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Quỹ là nhật ký chung.  

4. Các chính sách kế toán áp dụng 

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của 

quỹ, tiền gửi có kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba (03) 

tháng, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến 

việc biến động giá trị. 

4.2 Nguyên tắc ghi nhận và phân loại các khoản đầu tư  

Các khoản đầu tư của Quỹ bao gồm các khoản đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp chưa 

niêm yết (nhưng đang có kế hoạch niêm yết), trái phiếu có bảo lãnh chính phủ và các khoản 

tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng.  

Ghi nhận ban đầu 

Quỹ ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán tại ngày giao dịch. 

Các khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được đánh giá lại tại ngày lập báo 

cáo tình hình tài chính theo Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 do 

Bộ Tài chính ban hành về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở. 

Đối với các khoản đầu tư vào trái phiếu và tiền gửi ngân hàng, giá mua chưa bao gồm lãi dự 

thu (giá sạch) được ghi nhận trên khoản mục “Các khoản đầu tư”, phần lãi dự thu chưa được 

thanh toán tính đến ngày mua được ghi nhận trên khoản mục “Dự thu trái tức, tiền lãi gửi 

chưa đến ngày nhận” trên báo cáo tình hình tài chính. 

Cổ phiếu thưởng và cổ tức chia bằng cổ phiếu được hạch toán vào các khoản đầu tư với giá trị 

bằng không (0) và được đánh giá lại theo giá trị của các cổ phiếu đố vào ngày lập báo cáo tình 

hình tài chính. 
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Ghi nhận tiếp theo 

Các khoản đầu tư được ghi nhận trên khoản mục “Các khoản đầu tư” trên báo cáo tình hình 

tài chính theo nguyên tắc như sau: 

► Tiền gửi không kỳ hạn được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

► Tiền gửi có kỳ hạn được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán, không 

bao gồm lãi chưa thanh toán.  

► Tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển 

nhượng, trái phiếu niêm yết, trái phiếu chưa niêm yết và các công cụ nợ khác được ghi 

nhận theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán, không bao gồm lãi chưa thanh toán. 

► Trái phiếu niêm yết, chưa niêm yết được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ 

kế toán. 

Giá trị hợp lý được xác định theo các nguyên tắc định giá được trình bày dưới đây. 

Lợi nhuận thuần nhận được từ các khoản đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào 

báo cáo kết quả hoạt động. 

Các khoản lãi lũy kế chưa thanh toán của các khoản tiền gửi, tín phiếu kho bạc, hối phiếu 

ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, trái phiếu và các công cụ 

nợ khác được ghi nhận tại khoản mục “Dự thu trái tức, lãi tiền gửi chưa đến ngày nhận” trên 

báo cáo tình hình tài chính. 

Định giá lại cho mục đích tính toán giá trị tài sản ròng của Quỹ 

Các khoản đầu tư được đánh giá lại vào các ngày định giá theo giá trị hợp lý. Các khoản lãi, 

lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo thu nhập. Phương pháp đánh 

giá lại các khoản đầu tư được quy định trong Điều lệ Quỹ và Thông tư số 183/2011/TT-BTC 

ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở 

và được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. 

Nguyên tắc định giá 

Việc định giá các tài sản đầu tư của Quỹ phải tuân theo các nguyên tắc sau: 

- Định giá tài sản trên nguyên tắc định giá thị trường, phản ánh sát nhất với giá trị của các 

tài sản và khả năng thực hiện các giao dịch của Quỹ 

- Việc định giá phải đảm bảo được thực hiện theo các quy định, quy trình, nguyên tắc, 

phương pháp định giá phù hợp với quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, quy 

định tại Sổ tay định giá cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thị trường của 

Việt Nam 

- Việc thay đổi nguyên tắc, phương pháp định giá để phù hợp với điều kiện thị trường Việt 

Nam sẽ được TCC đề xuất để cấp có thẩm quyền theo Điều lệ Quỹ thông qua. 
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Các khoản đầu tư của Quỹ được định giá theo các nguyên tắc và phương pháp quy định trong 

Sổ tay Định giá như sau: 

► Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ: 

i) Tiền (VND): Số dư tiền mặt tại ngày trước Ngày Định Giá 

ii) Ngoại tệ: Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá hiện hành tại các tổ chức tín dụng được 

phép kinh doanh ngoại hối tại ngày trước ngày định giá 

iii) Tiền gửi kỳ hạn: Giá trị tiền gửi cộng lãi chưa được thanh toán tính tới ngày trước 

ngày định giá 

iv) Tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể 

chuyển nhượng, và các công cụ thị trường tiền tệ chiết khấu: Giá mua cộng với lãi 

lũy kế tính tới ngày trước ngày định giá 

► Trái phiếu 

i) Trái phiếu niêm yết 

- Giá yết cuối ngày (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) 

của giao dịch thông thường tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng 

lãi lũy kế (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế); 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày định giá, là 

một trong các mức giá sau: 

+ Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc 

+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được ban đại diện quỹ chấp thuận 

ii) Trái phiếu không niêm yết 

- Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày 

trước ngày định giá; hoặc 

+ Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc 

+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

► Cổ phiếu 

i) Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh 

- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của 

ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày định giá, là 

một trong các mức giá sau: 

+ Giá trị sổ sách; hoặc 

+ Giá mua; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

ii) Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của 

ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày định giá, là 

một trong các mức giá sau: 
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+ Giá trị sổ sách; hoặc 

+ Giá mua; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

iii) Cổ phiếu của Công ty Đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom. 

- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của 

ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày định giá, là 

một trong các mức giá sau: 

+ Giá trị sổ sách; hoặc 

+ Giá mua; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

iv) Cổ phiếu đã đăng ký, lưu ký nhưng chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký giao 

dịch. 

- Giá trị trung bình các giao dịch thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày 

định giá dựa trên báo giá của tối thiểu 03 tổ chức báo giá không phải là người có 

liên quan tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.  

- Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 tổ chức báo giá, là một trong các 

mức sau: 

+ Giá trung bình từ các báo giá; hoặc 

+ Giá của kỳ báo cáo gần nhất nhưng không quá ba (03) tháng tính đến ngày 

định giá; 

+ Giá trị sổ sách; hoặc 

+ Giá mua; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

v) Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch. 

Là một trong các mức giá sau: 

+ Giá trị sổ sách; hoặc 

+ Mệnh giá; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

vi) Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản. 

Là một trong các mức giá sau: 

- 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất 

trước ngày định giá; hoặc 

- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

vii) Cổ phần, phần vốn góp khác 

Là một trong các mức giá sau: 

+ Giá trị sổ sách; hoặc 

+ Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

► Chứng khoán phái sinh 

i) Chứng khoán phái sinh niêm yết 
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Giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá 

ii) Chứng khoản phái sinh niêm yết không có giao dịch trong vòng 2 tuần trở lên 

Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

► Các tài sản khác 

Các tài sản được phép đầu tư khác 

Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

Ghi chú:  

- Lãi lũy kế là: khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước ngày định giá; 

- Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất 

đã được kiểm toán hoặc soát xét. 

- Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuteurs/Bloomberg/VNBF…) để 

tham khảo; 

- Ngày được hiểu là ngày theo lịch dương. 

- Các phương thức định giá do Ban Đại Diện Quỹ được chi tiết tại Sổ tay định giá. 

► Giá trị cam kết từ các hợp đồng phái sinh: 

i) Giá trị cam kết (global exposure) là giá trị quy đổi ra tiền mà quỹ là bên có nghĩa 

vụ phải thực hiện hợp đồng. Giá trị cam kết được xác định trên cơ sở giá trị thị 

trường của tài sản cơ sở, rủi ro thanh toán, biến động thị trường và thời gian cần 

thiết để thanh lý vị thế. 

ii) Khi tính giá trị cam kết, công ty quản lý quỹ được áp dụng: 

- Nguyên tắc bù trừ ròng vị thế phái sinh (trái chiều) đối với cùng một chứng khoán 

cơ sở, ví dụ vị thế mua quyền chọn mua chứng khoán XYZ làm giảm bớt (bù trừ) 

giá trị cam kết từ vị thế bán quyền chọn mua chứng khoán XYZ; 

- Nguyên tắc bù trừ ròng vị thế phái sinh và vị thế giao ngay của cùng một chứng 

khoán, ví dụ vị thế mua (nắm giữ) chứng khoán XYZ bù trừ (làm giảm bớt) giá trị 

cam kết phát sinh từ vị thế bán quyền chọn mua chứng khoán XYZ; 

- Các nguyên tắc khác theo thông lệ quốc tế, bảo đảm quản trị được rủi ro 

STT Loại tài sản Giá trị cam  kết 

1 Quyền chọn Cổ phiếu 

(mua quyền chọn bán, bán 

quyền chọn bán, bán 

quyền chọn mua) 

Giá trị thị trường của vị thế quyền chọn 1 điều chỉnh bởi 

hệ số delta của quyền chọn = số hợp đồng X Khối lượng 

cổ phiếu trên mỗi hợp đồng X giá thị trường hiện tại của 

cổ phiếu X hệ số delta 2 

2 Quyền chọn trái phiếu 

(mua quyền chọn bán, bán 

quyền chọn bán, bán 

quyền chọn mua) 

Giá trị thị trường của vị thế quyền chọn 3 điều chỉnh bởi 

hệ số delta của quyền chọn = số hợp đồng X mệnh giá 

X giá thị trưởng hiện tại của trái phiếu X hệ số delta 

3 Hợp đồng tương lai chỉ số Giá trị thị trường của vị thế tương lai = Số hợp đồng X 
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giá trị tính trên một điểm chỉ số X mức chỉ số hiện tại 

4 Hợp đồng tương lai trái 

phiếu 

Giá trị thị trường của vị thế tương lai = Số hợp đồng X 

giá trị của hợp đồng tính theo mệnh giá (notional) X giá 

trị thị trường của trái phiếu rẻ nhất có thể chuyển giao 

5 Các hợp đồng khác Theo mô hình do Công ty Quản Lý Quỹ lựa chọn, thông 

nhất cùng ngân hàng giám sát, và được Ban Đại Diện 

Quỹ chấp thuận 

 

1 Nếu quỹ nắm vị thế mua (long position), giá trị thị trường có thể được điều chỉnh tăng thêm 

chi phí mua quyền chọn (premium). 

2 Hệ số delta là đạo hàm bậc nhất của giá quyền chọn đối với giá chứng khoán cơ sở. Trong 

trưởng hợp đơn giản, hệ số delta có thể coi bằng 1. Trong các trường hợp quyền chọn phức tạp, hệ 

số delta do Công ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát xác định sau khi đã được Ban Đại Diện 

Quỹ chấp thuận. 

3 Nếu quỹ nắm vị thế mua (long position), giá trị thị trưởng có thể được điều chỉnh tăng thêm 

chi phí mua quyền chọn (premium). 

 

Lãi/(lỗ) do đánh giá lại các khoản đầu tư 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động bán các khoản đầu tư thể hiện phần chênh lệch giữa giá bán và giá vốn của 

các khoản đầu tư được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tại cuối ngày giao dịch. 

Chấm dứt ghi nhận 

Các khoản đầu tư được chấm dứt ghi nhận khi quyền được nhận luồng tiền từ khoản đầu tư chứng 

khoán đó đã chấm dứt hoặc Quỹ đã chuyển phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

chứng khoán. 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động bán các khoản đầu tư thể hiện phần chênh lệch giữa giá bán và giá vốn của 

các khoản đầu tư được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tại cuối ngày giao dịch 

4.3 Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu hoạt động đầu tư và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá trị ghi sổ 

trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. 

Các khoản nợ phải thu được xem xét trích lập dự phòng rủi ro theo tuổi nợ quá hạn của khoản nợ 

hoặc theo dự kiến tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán 

nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất 

tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết.  

Chi phí dự phòng phát sinh được hạch toán vào chi phí trong kỳ. 
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Dự phòng phát sinh trong kỳ có liên quan đến cổ tức, lãi trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng và các 

khoản phải thu khác được hạch toán giảm thu nhập. 

Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán được trích lập thì mức trích lập dự phòng theo 

hướng dẫn của Thông tư số 228/2009/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 07 tháng 12 năm 

2009:   

Thời gian quá hạn Mức trích lập dự phòng 

Từ trên sáu (06) tháng đến dưới một (01) năm 30% 

Từ một (01) năm đến dưới hai (02) năm 50% 

Từ hai (02) năm đến dưới ba (03) năm 70% 

Trên ba (03) năm 100% 

4.4 Các khoản phải trả:  

Phải trả hoạt động đầu tư và các khoản phải trả khác được thể hiện theo giá gốc. 

4.5 Dự phòng 

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Quỹ có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã 

xảy ra và Quỹ có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên 

cơ sở ước tính của Ban Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ về các khoản chi phí cần thiết để thanh 

toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

4.6 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Các Chứng chỉ Quỹ với quyền hưởng cổ tức được phân loại là vốn chủ sở hữu. Mỗi đơn vị quỹ có 

mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam.  

Số lượng Chứng chỉ Quỹ sau khi phân phối là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng 

thứ hai sau dấu phẩy. 

Vốn góp phát hành 

Vốn góp phát hành phản ánh nguồn vốn đầu tư của Quỹ do các Nhà Đầu tư góp vốn vào Quỹ theo 

phương thức mua Chứng chỉ Quỹ ở phát hành lần đầu và các lần tiếp theo. Vốn góp phát hành 

được phản ánh theo mệnh giá. 

Vốn góp mua lại 

Vốn góp mua lại phản ánh tình hình mua lại Chứng chỉ Quỹ của các Nhà Đầu tư tại các kỳ giao 

dịch Chứng chỉ Quỹ. Vốn góp mua lại được phản ánh theo mệnh giá. 

Thặng dư vốn góp của Nhà Đầu tư 
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Thặng dư vốn thể hiện chênh lệch giữa giá trịu tài sản ròng và mệnh giá đối với các Chứng chỉ 

Quỹ được phát hành/mua lại. Giá bán/giá phát hành là mức giá mà nhà đầu tư phải thanh toán cho 

Công ty Quản lý Quỹ để mua một đơn vị quỹ. Giá bán/giá phát hành tại các kỳ giao dịch bằng giá 

trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ cộng với phí phát hành 

tại các kỳ giao dịch sau khi chuyển đổi được quy định tại Bản cáo bạch. Giá mua lại là mức giá 

mà Công ty Quản lý Quỹ phải thanh toán để mua lại từ nhà đầu tư một đơn vị quỹ. Giá mua lại 

bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ, trừ đi phí 

mua lại Chứng chỉ Quỹ đã quy định tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch. 

Lợi nhuận/(lỗ) chưa phân phối 

Lợi nhuận/(lỗ) chưa phân phối phản ánh lãi/(lỗ) chưa phân phối lũy kế tại thời điểm báo cáo, bao 

gồm lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện lũy kế và lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện lũy kế.  

Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện trong năm là số chênh lệch giữa tổng thu nhập, doanh thu sau khi loại 

trừ phần chênh lệch tăng/(giảm) do đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện với tổng các 

khoản chi phí của Quỹ phát sinh trong năm. 

Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện trong năm là chênh lệch tăng/(giảm) do đánh giá lại các khoản đầu 

tư thuộc danh mục đầu tư của Quỹ phát sinh trong năm. 

Cuối năm tài chính, Quỹ xác định lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện và lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện 

trong năm và ghi nhận vào “Lợi nhuận/(lỗ) chưa phân phối”.  

Lợi nhuận/Tài sản phân phối cho Nhà Đầu tư 

Khoản mục này phản ánh số lợi nhuận/tài sản đã phân phối trong năm cho Nhà Đầu tư và việc kết 

chuyển số lợi nhuận đã phân phối sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối vào cuối năm. 

Quỹ ghi nhận lợi nhuận/tài sản phân phối cho Nhà Đầu tư dựa trên Nghị quyết của Đại hội Nhà 

Đầu tư, phù hợp với Điều lệ của Quỹ và quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành. 

4.7 Doanh thu  

Doanh thu được ghi nhận khi Quỹ có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được 

một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi 

nhận doanh thu 

Tiền lãi 

Thu nhập lãi từ các khoản tiền gửi tại ngân hàng và trái phiếu được ghi nhận vào báo cáo thu nhập 

trên cơ sở dự thu trừ khi khả năng thu lãi không chắc chắn. 

Trái tức 

Thu nhập trái tức được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động khi quyền nhận trái tức của Quỹ 

được thiết lập. 

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán 
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Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo thu nhập khi 

nhận được thông báo giao dịch từ các Công ty Chứng khoán và Ngân hàng Giám sát (đối với 

chứng khoán đã niêm yết) và khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tài sản (đối với chứng khoán 

chưa niêm yết).  

4.8 Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí     

Các khoản chi phí được hạch toán theo nguyên tắc dự thu, dự chi và ghi nhận vào báo cáo thu 

nhập. Các khoản chi phí phát sinh từ việc bán các khoản đầu tư được trừ vào tiền thu từ việc bán 

các khoản đầu tư. Các khoản chi phí của Quỹ được quy định cụ thể tại Điều lệ Quỹ bao gồm:  

 Phí quản lý Quỹ  trả cho công ty quản lý Quỹ;      

 Phí trả cho các dịch vụ giám sát. bảo quản tài sản Quỹ do ngân hàng giám sát thực hiện; 

 Phí và lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của Pháp luật;   

 Chi phí liên quan đến việc kiểm toán Quỹ;  

 Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ tư vấn định giá. đánh giá tài 

sản quỹ và tư vấn luật nhằm bảo vệ quyền lợi người đầu tư;   

 Chi phí liên quan đến việc tổ chức. triệu tập họp thường niên của Đại hội người đầu tư và Ban đại 

diện Quỹ;        

 Các chi phí khác theo quy định của Điều lệ Quỹ.   

4.9 Phân phối thu nhập của Quỹ 

Theo Điều lệ của Quỹ, lợi nhuận phân chia sẽ được trích từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện của Quỹ 

và bảo đảm trước khi phân chia lợi nhuận thì Quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để 

hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy dịnh của pháp luật; Quỹ vẫn 

phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trước khi trả hết số lợi 

nhuận đã định.  

Hình thức phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc đơn vị Quỹ. Việc phân chia lợi nhuận phải được sự 

chấp thuận trước của Đại hội Nhà đầu tư hoặc được sự chấp thuận của Ban Đại Diện Quỹ (nếu 

Đại hội Nhà đầu tư gần nhất đã ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định). 

4.10 Thuế        

Theo các quy định thuế hiện hành tại Việt Nam, Quỹ không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế của các cá nhân và 

tổ chức tham gia trong các giao dịch sau: 

 Giao dịch trả cổ tức cho Nhà Đầu tư 

Khi Quỹ trả cổ tức cho Nhà Đầu tư, Quỹ phải tuân thủ quy định khấu trừ và nộp thuế theo Thông 

tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 (“Thông tư 78”) được sửa đổi bổ sung theo Thông 

tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 

8 năm 2013 (“Thông tư 111”) được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2015 (“Thông tư 92”) do Bộ Tài chính ban hành và Công văn số 10945/BTC-TCT 

ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế đối với việc chia cổ tức cho tổ 
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chức đầu tư. Theo đó, khi trả cổ tức cho các tổ chức đầu tư, không phân biệt tổ chức đầu tư trong 

nước hoặc nước ngoài, Công ty Quản lý Quỹ cần giữ lại 20% lợi nhuận được phân phối (ngoại trừ 

phần lợi nhuận được phân phối đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu 

thu được từ trái phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành). Khi trả cổ tức 

cho nhà đầu tư cá nhân, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân 

bằng 5% lợi nhuận được phân phối. Trong năm 2017, Quỹ chưa chi trả cổ tức cho Nhà Đầu tư. 

 Giao dịch mua lại chứng chỉ Quỹ 

Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai thuế đối với giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ 

từ cá nhân (trong nước và nước ngoài) và những tổ chức được phân loại là tổ chức nước ngoài 

theo Thông tư 111 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 92 và Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6 

tháng 8 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành. Mức thuế áp dụng là 0,1% giá trị chuyển nhượng. 

Công ty Quản lý Quỹ sẽ không khấu trừ thuế đối với các giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ Nhà 

Đầu tư là tổ chức trong nước. Các Nhà Đầu tư này phải chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế 

cho Nhà nước theo Thông tư 78. 

4.11 Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ 

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ được tính bằng cách chia tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ 

cho số lượng chứng chỉ quỹ tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính. 

5. Thông tin bổ sung cho các báo cáo tài chính 

5.1 Tiền gửi ngân hàng 

  30/6/2017 

VNĐ 

31/3/2017 

VNĐ 

Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở tại ngân 

hàng Standard Chartered Việt Nam 169.518.511.718 6.211.307.307 

Tiền gửi cho hoạt động mua bán Chứng chỉ Quỹ 15.730.897 456.100.000 

Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng 150.000.000.000 390.000.000.000 

 319.534.242.615 396.667.407.307 

 

5.2 Các khoản đầu tư  

Chi tiết các khoản đầu tư của Quỹ tại ngày 30 tháng 6 năm 2017 như sau: 

  Chênh lệch đánh giá lại Giá trị đánh giá 

lại theo giá trị thị 

trường 

VNĐ 

 
Giá mua 

VNĐ 

Chênh lệch tăng 

VNĐ 

Chênh lệch giảm 

VNĐ 

Trái phiếu 793.059.951.691 7.784.760.339 359.469.064 800.485.242.966 

Chứng chỉ tiền 

gửi ghi danh 503.534.937.861 139 - 503.534.938.000 

 1.296.594.889.552 7.784.760.478 359.469.064 1.304.020.180.966 

 

 



14 
 

5.3 Phải trả dịch vụ quản lý quỹ 

5.3.1  Giá dịch vụ quản lý Quỹ 

Giá dịch vụ quản lý được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước ngày định giá và 

được thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản Lý Quỹ. Số giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá 

dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng. 

Giá dịch vụ Quản Lý sẽ là 1,5% NAV/năm và có thể thay đổi khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê 

duyệt 

Phù hợp với quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp, tổng giá dịch vụ quản lý như nêu tại đây, 

giá dịch vụ quản trị quỹ và giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng như nêu trong Điều lệ quỹ sẽ tuân thủ  

mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật. 

5.3.2  Giá dịch vụ giám sát và lưu ký 

Giá dịch vụ giám sát, lưu ký được trả cho Ngân Hàng Giám Sát và lưu ký để cung cấp dịch vụ Ngân 

Hàng Giám Sát, lưu ký cho Quỹ. Giá dịch vụ được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày 

trước Ngày Định Giá và được trả hàng tháng. Số tiền trả dịch vụ hàng tháng là tổng số được tính 

(trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng. 

Giá dịch vụ lưu ký  

Giá dịch vụ Lưu Ký sẽ là 0,03% /NAV/năm và thấp nhất là 12.000.000 đồng/ tháng 

Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán: 150.000 VNĐ/giao dịch. 

Mức giá dịch vụ trên chưa bao gồm các dịch vụ ngoài thông thường như giá dịch vụ  thanh toán cho 

Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, v.v… 

Giá dịch vụ giám sát: Giá dịch vụ Giám sát quỹ sẽ là 0,05%/NAV/năm và thấp nhất là 20.000.000 

đồng/ tháng (chưa bao gồm thuế VAT) 

5.3.3  Giá dịch vụ quản trị Quỹ 

Giá  dịch vụ Quản trị quỹ sẽ là 0,04%/NAV/năm và thấp nhất là 18.000.000 đồng/ tháng (chưa bao 

gồm thuế VAT) 

5.4   Phải trả Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý phân phối về phí phát hành và mua lại Chứng chỉ 

quỹ 

  30/6/2017 

VNĐ 

31/3/2017 

VNĐ 

Phải trả Công ty Quản lý quỹ 664.445.126 240.025.605 
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5.5  Tình hình biến động vốn chủ sở hữu 

 

Tại ngày 31/3/2017 

VNĐ 

Phát sinh trong kỳ 

VNĐ 

Tại ngày 30/6/2017 

VNĐ 

Vốn góp phát hành    

Số lượng 
                

140.760.187,32            32.446.680,48            173.206.867,80  

Giá trị ghi theo mệnh giá 
           

1.407.601.873.200        324.466.804.800       1.732.068.678.000  

Thặng dư vốn 
              

117.922.364.873          37.976.192.425          155.898.557.298  

Tổng giá trị phát hành Chứng 

chỉ quỹ 
       1.525.524.238.073     362.442.997.225   1.887.967.235.298  

Vốn góp mua lại 
      

Số lượng 
                

(11.754.435,88)         (15.540.810,64)           (27.295.246,52) 

Giá trị ghi theo mệnh giá 
            

(117.544.358.800) 

     

(155.408.106.400)       (272.952.465.200) 

Thặng dư vốn góp mua lại của 

Nhà đầu tư 
                

(9.843.071.755)       (18.243.232.919)         (28.086.304.674) 

Tổng giá trị mua lại Chứng chỉ 

quỹ  
         

(127.387.430.555)  (173.651.339.319)    (301.038.769.874) 

Lợi nhuận để lại 
     30.125.198.047  33.502.772.280          63.627.970.327 

Số lượng chứng chỉ Quỹ hiện 

hành 
             129.005.751,44         16.905.869,84         145.911.621,28  

Giá trị vốn góp hiện hành 
        1.428.262.005.565      222.294.430.186    1.650.556.435.751 

NAV hiện hành/ 1 CCQ 
                      11.071,30                    11.312,02  

 

5.6  Thuyết minh về giá trị tài sản ròng (NAV) 

STT 
Kỳ định 

giá 

Quý 2/2017 

NAV Số lượng CCQ 

NAV/1CCQ 

tại ngày tính 

NAV 

Tăng/Giảm 

NAV/1CCQ 

A B 1 2 C=1/2 

D=(C1-

C2/C2-

C3/….) 

1 4/4/2017            1.429.113.326.625  

        

129.005.751,44  

                  

11.077,90  

                           

-    

2 6/4/2017            1.446.770.442.544  

        

130.522.947,22  

                  

11.084,41  

                        

6,51  

3 11/4/2017            1.446.868.383.019  

        

130.522.947,22  

                  

11.085,16  

                        

0,75  

4 13/4/2017            1.465.639.037.789  

        

132.180.294,00  

                  

11.088,18  

                        

3,02  

5 18/4/2017            1.477.944.840.967  

        

133.101.328,86  

                  

11.103,90  

                      

15,72  



16 
 

STT 
Kỳ định 

giá 

Quý 2/2017 

NAV Số lượng CCQ 

NAV/1CCQ 

tại ngày tính 

NAV 

Tăng/Giảm 

NAV/1CCQ 

6 20/4/2017            1.486.733.325.228  

        

133.836.601,90  

                  

11.108,57  

                        

4,67  

7 25/4/2017            1.485.414.566.054  

        

133.802.522,99  

                  

11.101,54  

                       

(7,03) 

8 27/4/2017            1.516.694.070.923  

        

136.398.863,93  

                  

11.119,55  

                      

18,01  

9 30/4/2017            1.509.635.388.748  

        

135.641.884,75  

                  

11.129,56  

                      

10,01  

10 4/5/2017            1.509.567.678.553  

        

135.641.884,75  

                  

11.129,06  

                       

(0,50) 

11 9/5/2017            1.520.110.285.936  

        

136.498.638,06  

                  

11.136,45  

                        

7,39  

12 11/5/2017            1.534.173.371.973  

        

137.312.217,06  

                  

11.172,88  

                      

36,43  

13 16/5/2017            1.544.681.468.812  

        

138.686.914,50  

                  

11.137,90  

                     

(34,98) 

14 18/5/2017            1.557.750.987.502  

        

139.663.992,32  

                  

11.153,56  

                      

15,66  

15 23/5/2017            1.570.625.535.231  

        

140.643.493,70  

                  

11.167,42  

                      

13,86  

16 25/5/2017            1.575.501.232.681  

        

140.602.315,38  

                  

11.205,37  

                      

37,95  

17 30/5/2017            1.574.070.548.169  

        

140.323.721,72  

                  

11.217,42  

                      

12,05  

18 1/6/2017            1.574.364.050.751  

        

140.308.157,17  

                  

11.220,75  

                        

3,33  

19 6/6/2017 1.566.411.056.971 

        

140.018.683,82  

                  

11.187,15  

                     

(33,60) 

20 8/6/2017 1.578.117.901.996 

        

140.451.510,26  

                  

11.236,03  

                      

48,88  

21 13/6/2017 1.580.945.305.250 

        

140.844.650,72  

                  

11.224,74  

                     

(11,29) 

22 15/6/2017 1.582.202.658.567 

        

140.575.649,26  

                  

11.255,16  

                      

30,42  

23 20/6/2017 1.593.057.542.005 

        

141.416.442,84  

                  

11.265,00  

                        

9,84  

24 22/6/2017 1.604.080.916.362 

        

142.167.596,25  

                  

11.283,02  

                      

18,02  

25 27/6/2017 1.621.702.828.650 

        

143.371.710,67  

                  

11.311,17  

                      

28,15  

26 29/6/2017 1.633.974.295.577 

        

144.809.747,18  

                  

11.283,59  

                     

(27,58) 

27 30/6/2017 1.650.556.435.751 

        

145.911.621,28  

                  

11.312,02  

                      

28,43  

NAV bình quân trong Quý II 2017            1.542.100.277.135  

Biến động NAV/CCQ trong quý thấp nhất                       48,88  

Biến động NAV/CCQ trong quý cao nhất                         0,50  
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5.7 Lợi nhận chưa phân phối  

 

Tại ngày 31/03/2017 

VN Đ Phát sinh trong kỳ 

Tại ngày 30/06/2017 

VN Đ 

Lãi /(Lỗ) đã thực hiện 

               

28.198.682.923  28.003.995.988          56.202.678.911  

Lãi/(Lỗ) chưa thực hiện 

                 

1.926.515.124            5.498.776.292             7.425.291.416  

Tổng lợi nhuận chưa 

phân phối 

             

30.125.198.047  33.502.772.280        63.627.970.327  

 

5.8 Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính 

Không có sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính cần điều chỉnh hoặc trình bày trên báo cáo 

tài chính. 

Người lập: Người duyệt: 

   

   

 

  

 

______________________ 

Bà Vũ Thanh Hằng 

 

____________________________ 

Bà Phan Thị Thu Hằng 

_____________________ 

Ông Đặng Lưu Dũng 

Chuyên viên Quản lý Quỹ Kế toán Trưởng Giám đốc 

 


